	Bộ, Ngành hoặc UBND (tỉnh, huyện) (1)
Số:........................
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

..............., ngày ..... tháng...... năm.....


  

ĐƠN XIN THĂM DÒ (HOẶC THĂM DÒ KHAI THÁC) 
NƯỚC DƯỚI ĐẤT
Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép)

Tên tổ chức, cá nhân xin phép (1): ................................................................

Địa chỉ........................................., số điện thoại............., Fax.......................

Hiện trạng cấp nước trong khu vực và mục tiêu thăm dò nước dưới đất (cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, sản xuất hay tưới..........; lưu lượng yêu cầu.....m3/ngày.

Cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thăm  dò: (quyết định đầu tư hoặc thoả thuận đồng ý cho đầu tư, xây dựng của cấp có thẩm quyền);

Vùng thăm dò: (xã...., huyện...., tỉnh........), diện tích điều tra thăm dò....km2;

Đơn vị lập đề án:..........................;

Đơn vị dự kiến thi công (nếu được chỉ định thầu).

Đề nghị (2) xem xét, phê duyệt đề án và cấp giấy phép thăm dò nước  dưới đất cho (1) tại khu vực nói trên./.







 Tên tổ chức, cá nhân xin phép 







        ( Ký tên, đóng dấu)

Ghi chú:
(1) Tên tổ chức xin phép thăm dò (chủ đầu tư)

(2) Tên cơ quan quản lý tài nguyên nước

Cấp Trung ương: - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp địa phương: - UBND tỉnh
Phụ lục số 2

   Mẫu: Bìa ngoài

	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (* 2)

-----------------------

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN (* 3)

THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT (* 4)

(hoặc Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

                    


 

	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

 
Phụ lục số 2 (tiếp theo)

Mẫu: Bìa trong

	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (* 2)

-----------------------

 

 

 

 

ĐỀ ÁN (* 3)

THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT (* 4)

(hoặc Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ (*1)
Thủ trưởng ký tên, đóng dấu
ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN(1*)

Thủ trưởng ký tên, đóng dấu
 

 

  

 

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

 
                       2cm



 
	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

BỐ CỤC, NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG MỤC CỦA ĐỀ ÁN

THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Đối với quy mô khai thác nhỏ hơn 1000 m3/ngày)

 

Mở đầu:

Mục tiêu của đề án, cơ  sở xây dựng đề án: (quyết định đầu tư của Bộ ngành,  Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố...)

Nêu yêu cầu: số lượng nước yêu cầu, đối tượng cấp nước, mục đích cấp nước và khu vực cấp nước.

Dự định đối tượng thăm dò, diện tích thăm dò.

Chương I: Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế- xã hội vùng thăm dò

1. Vị trí địa lý.

2. Địa hình địa mạo.

3. Khí tượng thuỷ văn.

4. Giao thông.

5. Phân bố dân cư và các cơ sở kinh tế- xã hội của vùng.

Khi mô tả đặc điểm địa hình địa mạo, khí tượng thuỷ văn cần đánh giá ảnh hưởng của chúng tới việc hình thành nguồn nước dưới đất.

Chương 2: Đặc điểm địa chất - địa chất thuỷ văn

1. Đặc điểm địa chất:

Trình bày các nét chính về đặc điểm địa tầng, thành phần thạch học, diện phân bố của đất đá khu vực thăm dò.

2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn

Đặc điểm các tầng chứa nước: diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước....;
Chất lượng nước của từng tầng chứa nước trong khu vực thăm dò và của tầng chứa nước chủ yếu. (Khi mô tả chất lượng nước của các tầng chứa nước cần nêu về các phương diện: thành phần hóa học, yếu tố nhiễm bẩn, vi trùng và các nguyên tố hiếm độc hại. So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam đối với nguồn nước cấp;

Các lớp thấm nước yếu và cách nước trong khu vực nghiên cứu: diện phân bố, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học, tính chất thấm....

3. Hiện trạng khai thác nước trong khu vực.

Chương 3. Dự kiến các sơ đồ khai thác - Tính toán dự báo mực nước hạ thấp và trữ lượng khai thác

1. Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác.

2. Bố trí công trình khai thác.

3. Tính toán mực nước hạ thấp tại các công trình khai thác, đánh giá ảnh hưởng của công trình khai thác dự kiến tới  các công trình đang khai thác trong vùng.

Chương 4. Thiết kế công tác thăm dò hoặc thăm dò kết hợp khai thác

1. Thu thập tài liệu.

2. Công tác điều tra khảo sát thực địa để nghiên cứu điều kiện địa chất, địa chất thuỷ văn, hiện trạng khai thác tại khu vực thăm dò.

3. Công tác khảo sát địa vật lý.

4. Thiết kế cấu trúc lỗ khoan dự kiến và phương pháp khoan, kết cấu giếng.

5. Công tác bơm hút nước: Bơm rửa, bơm hút nước thí nghiệm, bơm giật cấp.

6. Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu đất, mẫu nước.

7. Công tác trám lấp lỗ khoan.

8. Công tác tổng hợp tài liệu và viết báo cáo.

Chương 5: Dự toán khối lượng công tác thăm dò và kinh phí thăm dò

Chương 6: Phương pháp, trình tự và tiến độ thi công

Trong chương này phải đảm bảo đưa ra phương pháp công tác phù hợp và phương tiện thi công hiện đại để đạt được hiệu quả thăm dò cao, tránh lãng phí. Trong trường hợp đề án là đề án thăm dò kết hợp khai thác thì nội dung của đề án phải thêm phần tính toán thiết kế hệ thống giếng khai thác và khối lượng bơm nhất thiết phải có công tác bơm giật cấp để xác minh hiệu suất giếng khai thác và chọn lưu lượng khai thác hợp lý.

BỐ CỤC, NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG MỤC CỦA ĐỀ ÁN

THĂM DÒ NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Đối với quy mô khai thác bằng và lớn hơn 1000 m3/ngày)

  

Mở đầu: Nêu mục tiêu của đề án; các cơ sở pháp lý để xây dựng đề án thăm dò nước dưới đất (quyết định xây dựng dự án đầu tư của Chính phủ, các Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố); hiện trạng cấp nước trong khu vực, số lượng nước yêu cầu, đối tượng cấp nước, mục đích cấp nước và khu vực cấp nước. Luận chứng việc chọn diện tích thăm dò và đối tượng thăm dò.

Chương 1: Đặc điểm địa lý tự nhiên, dân sinh kinh tế vùng thăm dò

1. Vị trí địa lý.

2. Đặc điểm địa hình địa mạo.

3. Đặc điểm khí tượng, thuỷ văn.

4. Đặc điểm mạng giao thông.

5. Đặc điểm phân bố dân cư.

6. Các cơ sở kinh tế - xã hội của vùng.

(Khi mô tả đặc điểm địa hình địa mạo, khí tượng thuỷ văn cần đánh giá ảnh hưởng của chúng tôi tới việc hình thành nguồn nước dưới đất).

Chương 2: Lịch sử nghiên cứu địa chất thuỷ văn khu vực

Tóm tắt lịch sử nghiên cứu địa chất, địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò. 

Chương 3: Đặc điểm địa chất, địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò

1. Đặc điểm địa chất:

Trình bày các nét cơ bản về đặc điểm địa tầng, thành phần thạch học đất đá, cấu tạo, kiến tạo, lịch sử phát triển địa chất, macma khu vực thăm dò.

(Khi mô tả đặc điểm các phân vị địa tầng địa chất phải trình bày theo thứ tự từ cổ đến trẻ).

2. Đặc điểm địa chất thuỷ văn:

Trình bày khái quát đặc điểm địa chất thuỷ văn vùng nghiên cứu (vùng rộng): Bao gồm các tầng chứa nước, cách nước, diện phân bố, chiều sâu phân bố, đặc điểm động thái, các nguồn cấp, vùng cấp, vùng thoát, chất lượng nước.

Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò:

Mô tả chi tiết đặc điểm các tầng chứa nước, bao gồm: Diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước (các số liệu thông số địa chất thuỷ văn của từng tầng)...;

Đặc trưng về thuỷ động lực và động thái nước dưới đất của từng tầng chứa nước và của tầng chứa nước chính;

Nguồn cung cấp, vùng cấp, vùng thoát, hướng vận động, quan hệ của nước dưới dất với nước mặt, nước mưa và với các tầng chứa nước khác. Các biên thuỷ động lực của nước dưới đất;

Chất lượng nước của từng tầng chứa nước trong khu vực thăm dò và của tầng chứa nước chủ yếu. Khi mô tả chất lượng nước của các tầng chứa nước cần nêu về các phương diện: thành phần hoá học, yếu tố nhiễm bẩn, vi trùng và các nguyên tố hiếm độc hại, so sánh đối chiếu với tiêu chuẩn Việt Nam đối với  nguồn nước cấp;

Mô tả các lớp thăm nước yếu và cách nước trong khu vực nghiên cứu. Nội dung mô tả bao gồm: diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học, thành phần chất hữu cơ, màu sắc, tính chất thấm, khả năng nén nún (những số liệu đã  nghiên cứu về tính chất thấm và khả năng nén lún);

(Mô tả các tầng chứa nước, cách nước phải mô tả theo thứ tự từ trẻ đến cổ).

Đánh giá trữ lượng động vật tự nhiên của cả vùng, đặc biệt là của tầng dự định khai thác  qua các tài liệu đã có.

3. Hiện trạng khai thác nước trong khu vực nghiên cứu.

Chương 4: Dự kiến sơ đồ bố trí công trình thăm dò và tính toán trữ lượng khai thác 

1. Lựa chọn lưu lượng, số lượng và dạng công trình thăm dò.

2. Bố trí công trình thăm dò.

3. Các điều kiện biên và các thông số tính trữ lượng.

4. Tính toán trữ lượng, dự báo mực nước hạ thấp:

- Sơ đồ hoá trường thấm;

- Lựa chọn phương pháp tính trữ lượng: cơ sở chọn phương pháp tính trữ lượng mục tiêu trữ lượng, đặc tính thuỷ động lực của tầng chứa nước và phương pháp đánh giá trữ lượng;

- Tính toán trữ lượng theo các sơ đồ bố trí công trình dự kiến lựa chọn và theo các phương pháp được lựa  chọn. (Trong trường hợp cấu trúc địa chất thủy văn, phức tạp, điều kiện hình thành trữ lượng chưa rõ, khu vực đã có nhiều công trình khai thác thì nhất thiết sử dụng phương pháp mô hình để tính toán trữ lượng).

Chương 5: Phương pháp và khối lượng công tác thăm dò

1. Thu thập tài liệu.

2. Công tác đo vẽ địa chất, địa chất thuỷ văn.

3. Công tác khoan thăm dò và kết cấu giếng.

4. Công tác địa vật lý trên mặt và trong lỗ khoan ( Karota).

5. Công tác trắc địa.

6. Công tác bơm hút nước: bơm rửa, bơm hút nước thí nghiệm, bơm giật cấp và công tác thí nghiệm thấm ngoài thực địa.

7. Công tác lấy mẫu và phân tích mẫu đất, mẫu nước.

8. Công tác điều tra hiện trạng khai thác.

9. Công tác trám lấp lỗ khoan.

10. Công tác tổng hợp tài liệu và viết báo cáo.

Chương 6: Dự toán khối lượng - kinh phí thăm dò

Chương 7: Phương pháp thăm dò và trình tự, tiến độ thi công

Trong chương này phải đảm bảo đưa ra phương pháp thăm dò phù hợp và phương tiện thi công hiện đại để đạt được hiệu quả thăm dò cao, tránh lãng phí.

Trong trường hợp đề án là đề án thăm dò - kết hợp khai thác thì nội dung của đề án phải thêm phần tính toán thiết kế giếng khai thác, phương pháp khoan, kết cấu giếng, phát triển giếng và trong khối lượng bơm nhất thiết phải có công tác bơm giật cấp để xác định hiệu suất của giếng khai thác và chọn lưu lượng khai thác hợp lý.

	Bộ, Ngành, UNND tỉnh, thành phố (1)
Số: ...............
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do- Hạnh phúc
........., ngày........tháng.....năm 2003


ĐƠN XIN KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Kính gửi: (Tên cơ quan cấp phép) (2)

Tên tổ chức, cá nhân xin khai thác nước (1), (thuộc Bộ, Ngành, tỉnh, thành phố...)

Địa chỉ:..............................................., Điện thoại................, FAX:.............

Nêu mục tiêu khai thác nước, yêu cầu nước...............

Tên tầng chứa nước xin khai thác: ........; chiều dày; chiều sâu phân bố.....m

Số giếng khoan khai thác: ............ giếng, tổng số mét khoan là:................m

Chế độ kahi thác: (số giờ khai thác/ngày)

Chiều sâu mực nước tĩnh:.................................m

Chiều sâu mực nước động lớn nhất:..................m

Vậy đề nghị (2) xem xét và cho phép (1) được khai thác nước dưới đất tại các giếng trong khu vực và tầng chứa nước nêu trên. Chúng tôi hứa sẽ chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về khai thác, sử dụng hợp lý, bảo vệ nước nguồn nước dưới đất và môi trường, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật khác có liên quan.
	Xác nhận của UBND xã, phường

(Đối với tổ chức, cá nhân chưa có

tư cách pháp nhân và con dấu)
	Tên tổ chức, cá nhân xin cấp phép
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên tổ chức xin phép thăm dò (chủ đầu tư)

(2) Cơ quan quản lý tài nguyên nước

Cấp Trung ương: - Bộ Tài nguyên và Môi trường

Cấp địa phương: - UBND tỉnh

Phụ lục số 4

Mẫu: Bìa ngoài
	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (*2)

-----------------------

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN (* 3)

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (* 4)

(hoặc Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

                       2cm



 
	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

Phụ lục số 4 (tiếp theo)

   Mẫu: Bìa trong
	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (*2)

-----------------------

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN (* 3)

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT (* 4)

(hoặc Đề án thăm dò kết hợp khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

 

CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ (*1)
Thủ trưởng ký tên, đóng dấu
ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (*1)

Thủ trưởng ký tên, đóng dấu
 

 

  

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

 
                       2cm



	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

 
Phụ lục số 4 (tiếp theo)

NỘI DUNG ĐỀ ÁN CÔNG TRÌNH KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

1. Mở đầu:

Trình bày tóm tắt cấp thiết của việc khai thác nước, nêu rõ mục đích, yêu cầu, số lượng và chất lượng nước khai thác. Trong đó chỉ cần nêu rõ là cấp nước cho ăn uống sinh hoạt, công nghiệp, hay tưới.... Nếu cấp cho ăn suống sinh hoạt thì cấp cho bao nhiêu người; nếu chấp cho công nghiệp thì công nghiệp gì, sản lượng bao nhiêu; nếu cấp cho tưới thì diện tích tưới là bao nhiêu, loại cây trồng gì....

Lưu lượng trung bình ngày:

Lưu lượng lớn nhất:

Số giờ bơm trong ngày (nếu cho ăn uống sinh hoạt và cho công nghiệp; nếu cho tưới thì thời gian tưới và số lượng tưới là bao nhiêu...);

Tổng lượng nước yêu cầu tháng, năm....;

Yêu cầu chất lượng nước......;

Nêu văn bản pháp lý của cơ quan Nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước.

II. Sơ lược điều kiện địa lý tự nhiên vùng khai thác nước

1. Vị trí địa lý

2. Sơ lược đặc điểm địa hình, địa mạo, thuỷ văn, khí tượng vùng nghiên cứu.

3. Dân cư, giao thông, (nêu rõ các cơ sở sản xuất, các cơ quan chính có khả năng khai thác nước dưới đất và gây ô nhiễm nguồn nước dưới đất).

III. Đặc điểm địa chất thuỷ văn

1. Địa tầng, cấu trúc địa chất.

2. Điều kiện địa chất thuỷ văn: Mô tả tóm tắt điều kiện địa chất thuỷ văn của các phân vị chứa nước trong vùng; diện phân bố, chiều sâu, chiều dày, thành phận thạch học, dạng tồn tại, chiều sâu mực nước, đặc tính chứa nước, dẫn nước, chất lượng nước,  khả năng cung cấp nước của các tầng chứa nước trong khu vực.

3. Đặc điểm địa chất thuỷ văn của tầng chứa nước khai thác:

- Diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, chiều dày tầng chứa nước, chiều sâu mực nước tĩnh, cao độ mực áp lực;

- Các thông số của tầng chứa nước và quy luật biến đổi: Lưu lượng giếng khoan, mực nước hạ thấp, tỷ lưu lượng, hệ số dẫn nước, hệ số dẫn áp, hệ số nhà nước, hệ số thấm, độ lỗ hổng.

4. Điều kiện cung cấp, thoát, hướng vận động, điều kiện biên của vùng và của tầng chứa nước khai thác.

5. Động thái của nước dưới đất: trữ lượng tự nhiên, trữ lượng tĩnh tự nhiên; chất lượng nước, tính chất vật lý, thành phần hoá học, thành phần vi trung của nước.

6. Nguồn hình thành trữ lượng khai thác.

IV. Các công trình khai thác nước dưới đất và các nguồn gây nhiễm bẩn ở nước dưới đất

1. Nêu số lượng giếng khoan, tóm tắt tình hình khai thác, lưu lượng khai thác, mực nước hạ thấp, chế độ khai thác, thời gian khai thác, tầng chứa nước khai thác, cấu trúc các công trình khai thác đã có...

2. Các hiện tượng biển đổi chất lượng nước dưới đất, hiện tượng sụt lún do công trình khai thác đã có gây ra, các công trình có khả năng gây ô nhiễm nguồn nước.

3. Các nguồn chất thải có khả năng gây ô nhiễm trong khu vực:  vị trí, loại sản phẩm, sản lượng, lượng chất thải và phương thức thải chất thải.

V. Thiết kế công trình khai thác nước dưới đất

1. Yêu cầu và chế độ dòng nước, xây dựng biểu đồ dòng nước.

2. Luận chứng chọn tầng chứa nước và sơ đồ bố trí hệ thống giếng khai thác nước:

Cơ sở chọn tầng chứa nước khai thác;

Xác định số lượng giếng khoan và sơ đồ bố trí giếng khoan;

Xác định, lựa chọn kết cấu giếng khoan: đường kính giếng, chiều sâu giếng, đoạn cách ly, phương pháp cách ly nước mặt và nước dưới đất, đoạn đặt ống lọc, kích thước và loại ống lọc, ống chống...;

Tính toán xác định lưu lượng và mực nước hạ thấp hợp lý;

Tính toán mực nước hạ thấp dự báo ở các công trình đang khai thác và mức độ ảnh hưởng của công trình tới chúng;

Lựa chọn máy bơm;

Tính toán dự báo chất lượng nước;

Tính toán khả năng nhiễm bẩn và xác định đới phòng hộ vệ sinh, thiết kế các biện pháp tiêu thoát nước khu vực công trình khai thác;

Đánh giá tác động của công trình khai thác đến môi trường xung quanh như: sụt lún, sự thay đổi  chất lượng, số lượng dòng mặt;

Xác định vị trí các giếng quan sát, chế độ quan sát mực nước, lưu lượng và chất lượng nước (nhiệt độ, thành phần thạch học, vi trùng...);

Xác định chế độ kiểm tra, bảo dưỡng và bơm rửa lỗ khoan.

VI. Tính toán giá thành và hiệu quả kinh tế

1. Tính toán tổng giá thành công trình và giá thành khai thác 1m3 nước.

2. Tính toán hiệu quả kinh tế.

3. Kết luận và kiến nghị.

VII. Các tài liệu kèm theo

1. Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực đặt công trình khai thác tỷ lẹ 1/5000- 1/10.000

2. Bản đồ địa chất thuỷ văn khu vực tỷ lệ 1: 25.000- 1: 50.000

3. Bình đồ địa hình khu vực và vị trí các công trình khai thác nước (nước mặt, nước ngầm), các  công trình có khả năng gây ảnh hưởng tới chất lượng và số lượng nước như: giếng dự kiến khai thác, giếng đã khai thác, các khu dân cư, khu vực sử dụng nước, các công trình có khả năng gây ô nhiễm, các hồ chứa kênh rạch...

4. Hình trụ và kết cấu các giếng khoan dự định.

5. Kết quả bơm hút nước thí nghiệm các giếng khoan.

6. Kết quả phân tích chất lượng nước: Thành phần vật lý, hoá học và vi trùng.

7. Kết quả quan trắc động thái nước dưới đất.

8. Bảng tổng hợ của các giếng đã khai thác.

9. Bảng tổng hợ của các giếng dự kiến khai thác.

Phụ lục số 5

BẢN ĐỒ KHU VỰC VÀ VỊ TRÍ CÔNG TRÌNH

KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

Khu.................

 

 Mục 1, 2, 3, 4, 5 của Phụ lục số 5 được trình bày như sau:

1. Toạ độ và cấu trúc các giếng khoan:

(Kể cả các giếng khoan dự phòng và lỗ khoan quan trắc)

 

	STT
	Số hiệu GK
	Toạ độ giếng
	ống chống
	ống lọc
	ống lắng

	 
	 
	X
	Y
	( mm
	từ

(m)
	đến (m)
	( mm
	từ

(m)
	đến (m)
	( mm
	từ

(m)
	đến (m)

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


2. Bản đồ này là phụ chương kèm theo Quyết định cho phép khai thác nước dưới đất số..... ngày..... tháng..... năm........do (1) cấp cho (2).

Công trình khai thác này gồm....giếng khoan/mét khoan; khai thác nước trong tầng... (tên tầng chứa nước);

Tại khu vực: xã......, huyện..........., tỉnh......để.........(mục đích sử dụng);

Các giếng khai thác nằm trong giới hạn .....m2; đới bảo vệ vệ sinh được giới hạn bởi các điểm góc 1, 2, 3, 4....có toạ độ được thể hiện trên bản đồ này;

Các giếng khoan được phép khai thác có thông số như sau:

	STT
	Số hiệu giếng
	Chiều sâu giếng (m)
	Toạ độ
	Giới hạn khai thác

	 
	 
	 
	X
	Y
	Lưu lượng

(m3/ngày)
	Hạ thấp mực nước (m)

 
	Chế độ khai thác

(giờ/ngày)

 
	Ghi chú

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Thời hạn được phép khai thác........năm (từ năm...........đến năm...........);

Công trình khai thác nước này đã được đăng ký Nhà nước tại... (Cục quản lý tài nguyên nước/hoặc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh...), số đăng ký ......... ngày............... tháng........... năm........

.........., ngày........tháng.........năm........

3. Chỉ dẫn:

Các ký kiệu sử dụng trên bản đồ, mặt cắt địa chất thuỷ văn (sông, suối, đường giao thông, số hiệu giếng khoan khai thác, lỗ khoan quan trắc.........)

Q- Lưu lượng khai thác, (l/s hoặc m3/ngày).

S- Độ hạ thấp mực nước tĩnh (m).

H- Chiều sâu mực nước tĩnh, (m).

M- Tổng độ khoáng hoá, (g/l).

4. Thành lập theo tài liệu....

- Người thành lập.........

- Người kiểm tra...........

5. Tên hộ khai thác: Chức vụ, ký tên, đóng dấu.

Ghi chú:

(1)- Tên cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

(2)- Tên hộ khai thác.
 
Phụ lục số 6
Mẫu: Bìa ngoài
	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (*2)

-----------------------

 

 

 

 

 

 

ĐỀ ÁN (* 3)

KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG
NƯỚC DƯỚI ĐẤT (*4)

(hoặc Đề án thăm dò- khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

                       2cm



	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

Phụ lục số 6 (tiếp theo)
 

Mẫu: Bìa trong
	
 

 

TÊN CƠ QUAN CHỦ QUẢN ( * 1)

TÊN ĐƠN VỊ CHỦ ĐẦU TƯ (*2)

-----------------------

 

 

 

 

 

 

BÁO CÁO (* 3)

KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG
NƯỚC DƯỚI ĐẤT (*4)

(hoặc Đề án thăm dò- khai thác nước dưới đất)

.........................................................................( * 5)

(Tên của Đề án ghi đúng quyết định được phê duyệt)

 

 

 

 

     CƠ QUAN CHỦ ĐẦU TƯ (* 1)                            ĐƠN VỊ LẬP ĐỀ ÁN (*1)

       Thủ trưởng ký tên, đóng dấu                                Thủ trưởng ký tên, đóng dấu

 

 

 

 

 

Địa danh (tỉnh, thành phố, tháng/năm (*6)

 
                       2cm



 

	(*1) Vn TimeH, cỡ 13, in thường
	(* 3) VnTimeH, cỡ 20, in đậm
	(* 5) VnTime H, cỡ 16, in đậm

	(*2) Vn TimeH, cỡ 13, in đậm
	(* 4) VnTimeH, cỡ 18, in đậm
	(* 6) VnTime , cỡ 13, in đậm


Tháng/năm: ghi số

Phụ lục 6 (tiếp theo)

BỐ CỤC, NỘI DUNG CỦA CHƯƠNG MỤC CỦA BÁO CÁO

KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Đối với quy mô khai thác nhỏ hơn 1000 m3/ngày)

Mở đầu
Phần mở đầu nêu cơ sở pháp lý của việc thăm dò nước dưới đất, yêu cầu nước, mục đích sử dụng, vị trí cấp nước, phạm vi thăm dò, tăng chứa nước thăm dò.

Chương 1: Điều kiện tự nhiên

1. Vị trí địa lý

2. Khí tượng, thuỷ văn.

3. Dân sinh kinh tế.

Chương 2: Phương pháp, khối lượng, hiệu quả công tác thi công

1.  Công tác thu thập tài liệu.

2. Công tác khảo sát thực địa, điều tra hiện trạng khai thác, nhiễm bẩn.

3. Công tác khoan và kết cấu giếng.

4. Công tác bơm rửa và hút nước thí nghiệm.

5. Công tác lấy mãu và phân tích mẫu.

6. Công tác bảo vệ môi trường (chèn lấp các lỗ khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò).

Chương 3: Đặc điểm địa chát thủy văn khu vực thăm dò

- Mô tả đặc điểm chung về điều kiện địa chất thủy văn trong khu vực:

Các tầng chứa nước, diện tích phân bố, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa nước, dẫn nước, chiều sâu mực nước, biến đổi mực nước;

- Đánh giá mức độ chứa nước qua tài liệu bơm hút nước thí nghiệm;

- Chất lượng nước dưới đất và nước mặt; So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam;

- Các lớp thấm nước yếu và cách nước: Diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, thành phần hạt, đánh giá mức độ cách nước của chúng.

Chương 4: Tính toán các thông số địa chất thuỷ văn và dự báo mực nước hạ thấp

1. Tính toán thông số địa chất thủy văn theo tài liệu hút nước.

2. Tính toán hiệu suất giếng theo tài liệu bơm giật cấp.

3. Dự kiến sơ đồ khai thác và tính toán trữ lượng khai thác.

+ Hiện trạng khai thác nước;

+ Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác;

+ Bố trí công trình khai thác;

+ Tính toán mực nước hạ thấp dự báo tại các công trình khai thác dự kiến và các công trình đang khai thác.

+ Tính toán mực nước hạ thấp dự báo tại các công trình khai thác dự kiến và công trình đang khai thác.

Chương 5:  Đánh giá chất lượng nước


Đánh giá chất lượng nước về các mặt vật lý, vi sinh, nhiễm bẩn. Tính toán dự báo biến đổi chất lượng nước.

Chương 6: Đánh giá tác động môi trường

Đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế tới NDĐ và ảnh hưởng của việc khai thác nước tới môi trường như xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...

Chương 7: Tính toán hiệu quả kinh tế

Kết luận và kiến nghị: sơ đồ khai thác, lưu lượng giếng, đới bảo vệ vệ sinh.



Phụ lục 6 (tiếp theo)

BỐ CỤC, NỘI DUNG CÁC CHƯƠNG MỤC CỦA BÁO CÁO KẾT QUẢ THĂM DÒ ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT

(Đối với quy mô khai thác bằng lớn hơn 1000 m3/ngày)

 

Mở đầu:

Nêu cơ sở pháp lý cho việc thăm dò (đề án đã được phê duyệt), lượng nước yêu cầu, mục đích sử dụng hiện trạng cấp nước của khu vực, vị trí cần cấp nước, vùng thăm dò, đối tượng thăm dò, chủ đầu tư, cơ quan thăm dò.

Chương 1: Điều kiện địa lý tự nhiên

1. Vị trí địa lý

2. Địa hình địa mạo.

3. Khí tượng thuỷ văn.

4. Giao thông.

5. Phân bố dân cư.

6. Các cơ sở kinh tế- xã hội của vùng.

Chương 2: Khối lượng, phương pháp, hiệu quả công tác thi công

1. Công tác thu thập tài liệu.

2. Công tác đo vẽ địa chất thuỷ văn.

3. Công tác đo thuỷ văn, điều tra hiện trạng khai thác, hiện trạng nhiễm bẩn.

4. Công tác địa vật lý.

5. Công tác khoan, đào.

6. Công tác bơm và thí nghiệm.

7. Đánh giá các thông số dẫn nước và chứa nước của đất đá.

8. Công tác lấy mẫu  và phân tích mẫu.

9. Công tác trắc địa.

10. Công tắc quan trắc.

11. Công tác bảo vệ môi trường (chèn lấp các lỗ khoan, hố đào sau khi hoàn thành việc thăm dò thu thập tài liệu).

Chương 3: Đặc điểm địa chất khu vực thăm dò

A. Địa tầng:

Mô tả đặc điểm các phân vị địa tầng trong khu vực, cơ sở phân chia địa tầng, quan hệ giữa các phân vị địa tầng.

B. Kiến tạo:

Đặc điểm cấu tạo, kiến tạo: Các yếu tố về cấu tạo (thế nằm của các lớp đất đá, các uốn nếp, đứt gẫy...), các giai đoạn hoạt động kiến tạo, các tầng cấu trúc.

C. Lịch sử phát triển địa chất khu vực: Đặc điểm lịch sử phát triển địa chất tròng các giai đoạn.

Chương 4: Đặc điểm địa chất thuỷ văn khu vực thăm dò

Mô tả đặc điểm của chung về điều kiện địa chất thủy văn trong khu vực thăm dò.

Đặc điểm các tầng chứa nước:

Diện tích, chiều sâu phân bố, thành phần thạch học, đặc tính chứa, dẫn nước;

Đặc trưng về thuỷ lực động lực và động thái nước dưới đất của từng tầng chứa nước và của  tầng chứa nước chính;

Nguồn cung cấp, vùng cấp, vùng thoát nước, hướng vận động, quan hệ của nước dưới đất đối với nước mặt , nước mưa và với các tầng chứa nước khác;  quy luật biến đổi mực nước, thành phần hoá học của nước; cacs biên thuỷ động lực của nước dưới đất và các yếu tố động thái khác;

Các lớp thấm nước yếu và cách nước: Diện tích, chiều sâu phân bố, chiều dày, thành phần thạch học nham tướng, tính thất thấm khả năng nén lún.

Chương 6: Tính toán các thông số địa chất thủy văn và lựa chọn các thông số tính toán

Chương 7: Dự kiến sơ đồ khai thác và tính toán trữ lượng khai thác.

1. Hiện trạng khai thác nước.

2. Lựa chọn lưu lượng và dạng công trình khai thác.

3. Bố trí công trình khai thác.

4. Các điều kiện biên và các thông số tính trữ lượng.

5. Tính toán trữ lượng:

- Sơ đồ hoá trường thấm;

- Lựa chọn phương pháp tính trữ lượng: cơ sở chọn phương pháp tính trữ lượng (mục tiêu trữ lượng, đặc tính thuỷ động lực, phương pháp đánh giá trữ lượng);

- Tính toán trữ lượng động, trữ lượng tĩnh;

- Tính toán trữ lượng khai thác các sơ đồ bố trí công trình dự kiến lựa chọn và phương pháp được lựa chọn.

Chương 8: Đánh giá chất lượng nước

- Đánh giá chất lượng nước mặt, chất lượng nước dưới đất thuộc các tầng chứa nước, đặc biệt là tầng chứa nước khai thác về các phương diện vật lý, hoá học, vi sinh, nhiễm bẩn. So sánh với tiêu chuẩn Việt Nam về nguồn cung cấp cho ăn uống nước sinh hoạt và các nhu cầu khác của hộ dùng nước. Tính toán dự báo biển đổi chất lượng nước.

Chương 9: Đánh giá tác động môi trường

Trong chương này cần phải đánh giá tác động của các hoạt động kinh tế nước dưới đất và ảnh hưởng của khai thác nước tới môi trường như  sụt lún mặt đất, xâm nhập mặn, gia tăng nhiễm bẩn...

Thiết kế đời phòng hộ vệ sinh và giếng quan trắc.

Chương 10: Phân cấp trữ lượng

Chương 11: Tính toán và hiệu quả kinh tế

Kết luận và kiến nghị

Đề nghị sơ đồ khai thác, trữ lượng khai thác, đới bảo vệ vệ sinh nguồn nước, mạng quan trắc động thái nước dưới đất, các công tác cần tiếp tục.

Phụ lục số 7
	Bộ, Ngành hoặc UBND (tỉnh, huyện) (1)
Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

.............., ngày ....tháng.....năm ........



 

ĐƠN XIN HÀNH NGHỀ KHOAN NƯỚC DƯỚI ĐẤT

 

Kính gửi: (Tên cơ quan chủ quản)
(2)
 

- Tên tổ chức, cá nhân xin phép (1), thuộc Bộ (Uỷ Ban nhân dan tỉnh, thành phố).

- Địa chỉ................................., số điện thoại...........Fax............., được thành lập theo Quyết định số.........., ngày............tháng............năm của (tên Bộ, ngành, Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra Quyết định), có nhiệm vụ..................(nêu rõ trong đó có nhiệm vụ khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất). Chúng tôi có đủ cơ sở kỹ thuật và năng lực chuyên môn để hành nghề khoan thăm dò, khai thác nước dưới đất quy mô ..........(nhỏ, hoặc vừa và nhỏ, hoặc quy mô lớn).

Vậy đề nghị (2) xem xét và cấp giấy phép hành nghề cho (1). Chúng tôi hứa chấp hành đúng quy trình kỹ thuật khoan và các quy định về bảo vệ nguồn nước dưới đất, môi trường và các quy định của pháp luật có liên quan khác./.
	
	Tên tổ chức, cấ nhân xin phép

(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

(1) Tên chủ tổ chức xin hành nghề

(2) Tên cơ quan quản lý tài nguyên nước

Cấp Trung ương: Bộ Tài nguyên và Môi trường
Cấp địa phương: UBND tỉnh.

Phụ lục số 8

	Bộ, Ngành hoặc UBND (tỉnh, huyện) (1)
Số:...........
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
.............., ngày ....tháng.....năm ........


BẢN TƯỜNG TRÌNH NĂNG LỰC KỸ THUẬT
1. Nguồn nhân lực:

Giám đốc: Họ tên, trình độ chuyên môn, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

Phó Giám đốc: Họ tên, trình độ chuyên môn, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

Người chỉ đạo kỹ thuật: Họ tên, trình độ chuyên môn, số năm công tác và kinh nghiệm trong lĩnh vực đăng ký hành nghề.

Tổng số người của đơn vị: .........người, gồm:

Số người có trình độ trên đại học:..........người.

Số người có trình độ đại học:................người.

(Nêu rõ số người có chuyên môn địa chất thuỷ văn, địa chất, khoan).

Số công nhân: ............người.

2. Máy, thiết bị chủ yếu:

 

	Tên máy, thiết bị
	Mã số, nước sản xuất
	Đường kính khoan lớn nhất (mm)/chiều sâu khoan lớn nhất (m)
	Số lượng (cái)

	Khoan tay các loại
	 
	 
	 

	Khoan máy (xe khoan + máy)
	 
	
	 

	Máy bơm
	 
	 
	 

	Máy nén khí
	 
	 
	 

	Các thiết bị khác
	 
	 
	 


 

3. Các công trình đã thực hiện  trong 2 năm qua:

(Bao gồm các nội dung: Tên công trình, vị trí, công suất,....).
	
	Tên tổ chức, cá nhân xin phép

(Ký tên, đóng dấu)
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